
IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VÀ CHI PHÍ PHẢI TRẢ

1. Kế toán  chi phí trả trước ngắn hạn

Chi phí trả  trước ngắn hạn là những khoản chi phí thực tế  đã phát sinh, nhưng 
có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một 
năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh, nên chưa thể tính hết vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp 
theo. Chi phí trả  trước ngắn hạn, gồm:

- Chi phí trả  trước về thuê cửa hàng, nhà xưởng, nhà kho, văn phòng cho một 
năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh.

- Chi phí trả  trước về thuê dịch vụ cung cấp cho hoạt động kinh doanh của một 
năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh.

- Chi phí m ua các loại bảo hiểm (Bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân 
sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe...) và các loại lệ phí mua và trả  một lần 
trong năm.

- Công cụ, dụng cụ thuộc tài sản lưu động xuất dùng một lần với giá trị lớn và 
công cụ, dụng cụ có thòi gian sử dụng dưối một năm.

- Giá trị bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê với kỳ hạn tốĩ đa là một năm tài 
chính hoặc một chu kỳ kinh doanh.

- Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật và các khoản chi phí trả  trước ngắn hạn khác 
được tính  phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong một năm tài chính hoặc một chu 
kỳ kinh doanh.

- Chi phí trong thòi gian ngừng việc (Không lường trước được).

- Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần quá lớn cần phải phân bổ cho nhiều kỳ kế 
toán (tháng, quí) trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh.

- Chi phí trả  trước ngắn hạn khác (như lãi tiền vay trả trưổc, lãi mua hàng trả  
chậm, trả  góp,.,.).

1.1. Tài khoản sử dụng

- TÀI KHOẢN 142 - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN hạn

Kết cấu và nội dung ph ản  ánh của Tài khoản 142 - Chi p h í trả  trước 
ngắn han

Bên NỢ:

Các khoản chi phí trả  trưốc ngắn hạn thực tế  phát sinh.

B ên Có:

Các khoản chi phí trả  trước ngắn hạn đã tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong kỳ.
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Số dư bên NỢ:

Các khoản chi phí trả  trước ngắn hạn chưa tính vào chi phí sản xuất, kim  doanh.

1.2. P hư ơ ng  p h á p  k ế  toán

(1). Khi phát sinh các khoản chi phí trả  trước ngắn hạn có liên quan đến nhiều 
kỳ kế toán trong một năm tài chính thì được phân bổ dần:

- Đôi với chi phí trả  trước ngắn hạn dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ thuộc đối tưỢng chịu thuế  GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, gii:

Nợ TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (Nếu có) 

Có TK 111 - Tiền mặt

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (2413)

Có TK 331 - Phải trả  cho người bán 

Có TK 334 - Phải trả  người lao động 

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

- Đối với chi phí trả  trước ngắn hạn dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ thuộc đối tượng chiu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không 
thuộc đối tượng chịu th u ế  GTGT, ghi;

Nợ TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn (Tổng giá thanh toán)

Có TK 111 - Tiền mặt

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 141 - Tạm ứng

Có TK 331 - Phải trả  cho ngưòi bán.

(2). Trường hợp thuê TSCĐ là thuê hoạt động (Văn phòng làm việc, nhà xưỏng,
cửa hàng,...), khi doanh nghiệp trả  trước tiền thuê cho nhiều kỳ kế toár trong một
năm tài chính:

- Nếu TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đôi 
tưỢng chịu th u ế  GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn (Giá thuê chưa có thuế  GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (Nếu có)

Có cácTK  111, 112,....
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- Nếu TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàiag hoá, dịch vụ thuộc đôl 
tưỢng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặiC không thuộc đôi tượng 
chịu thuể' GTGT, ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn (Tổng giá thanhi toán)

Có các TK 111, 112,....

(3). Định kỳ, tiến hành tính  phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh, ghi;

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 142 - Chi phí trả  trưổc ngắn hạn.

(4). Đôl với công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá tr ị lớn, thòi gian sử dụng 
dưới một năm phải phân bô nhiều kỳ (tháng, quý) trong một năm;

- Khi xuất công cụ, dụng cụ, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.

- Định kỳ (tháng, quý) tiến hành phân bổ công cụ, dụng cụ theo tiêu thức hỢp lý. 
Căii cứ để xáo định mức chi phí phải phân bổ mỗi kỳ trong năm có thể là thời gian sử 
dụng hoặc khối lượng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ, dụng cụ tham  gia kinh doanh 
trong từng kỳ hạch toán. Khi phân bổ, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,...

Có TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn.

(5). Trường hỢp chi phí tr ả  trước ngắn hạn là chi phí sửa chữa TSCĐ thực tế  
p h á t sinh  một lần quá lớn, phải phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh của 
nhiều kỳ k ế  toán trong một năm  tài chính, khi công việc sửa chữa TSCĐ hoàn 
thành , ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn 

Có TK 241- XDCB dở dang (2413).

(6). T ính và phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong các kỳ kế  toán, ghi;

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung
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Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn.

(7). Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tà i sản thuê tài 
chính trước khi nhận tà i sản thuê như đàm phán, ký kết hợp đồng..., ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn 

Có cácTK  111, 112,....

(8). Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tà i chính đưỢc ghi 
nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tà i chính, ghi:

Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính

Có TK 142 - Chi phí trả  trưóc ngắn hạn (Kết chuyển chi phí trực tiếp ban 
đầu liên quan đến TSCĐ thuê tà i chính phát sinh trước khi 
nhận TSCĐ thuê)

Có các TK 111, 112,.... (Số chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động thuê 
phát sinh khi nhận tài sản thuê tà i chính).

(9). Trưòng hỢp doanh nghiệp trả  trước lãi tiền vay cho bên cho vay được tính 
vào chi phí trả  trước ngắn hạn, ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn 

Có cácTK  111, 112...

- Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay theo sô phải trả  từng kỳ, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tà i chính (Nếu chi phí đi vay ghi vào chi phí SXKD)

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (Nếu chi phí đi vay đưỢc vốn hoá tính vào 
giá trị tà i sản đầu tư  xây dựng dở dang)

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu chi phí đi vay được vôn hoá tính vào 
giá trị tà i sản sản xuất dở dang)

Có TK 142 - Chi phí trả  trưốc ngắn hạn.

2. Kế toán  ch i phí trả trước dài hạn

Chi phí trả  trước dài hạn là các chi phí thực tế  đã phát sinh nhưng có liên quan 
đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán và việc kết chuyển các khoản 
chi phí này vào chi phí SXKD của các niên độ kế toán sau. Kế toán phải theo dõi chi 
tiết từng khoản chi phí trả  trước dài hạn đã phát sinh, đã phân bổ vào các đổi tượng 
chịu chi phí của từng kỳ hạch toán và số  còn lại chưa phân bổ vào chi phí.

Chi phí trả  trước dài hạn, gồm:

- Chi phí trả  trước về thuê hoạt động TSCĐ (Quyền sử dụng đất, nhà xưỏng, kho
tàng, văn phòng làm việc, cửa hàng và TSCĐ khác) phục vụ cho sản xuất, kinh doanh
nhiều năm tài chính. Trưòng hợp trả  trước tiền thuê đất có thòi hạn nhiều năm và đưỢc
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cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì số tiền trả  trước về thuê đất có thòi hạn 
không đưỢc hạch toán vào Tài khoản 242 mà hạch toán vào Tài khoản 213;

- Tiền thuê cơ sở hạ tầng đã trả  trước cho nhiều năm và phục vụ cho kinh doanh 
nhiều kỳ nhưng không đưỢc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng;

- Chi phí trả  trước phục vụ cho hoạt động kinh doanh của nhiều năm tài chính;

- Chi phí thẩnh  lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh trong 
giai đoạn trước hoạt động đưỢc phân bổ tôl đa không quá 3 năm;

- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn đưỢc phép phân bổ cho nhiều năm;

- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình;

- Chi phí đào tạo cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật;

- Chi phí di chuyển địa điểm kinh doanh, hoặc tổ chức lại doanh nghiệp phát sinh 
lớn được phân bổ cho nhiều năm - Nếu chưa lập dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp;

- Chi phí m ua bảo hiểm (Bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ 
phướng tiện vận tải, bảo hiểm thân  xe, bảo hiểm tài sản,...) và các loại lệ phí mà 
doanh nghiệp mua và trả  một lần cho nhiều năm tài chính;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần với giá trị lớn và bản thân  công cụ, dụng 
cụ tham  gia vào hoạt động kinh doanh trên một năm tài chính phải phân bổ dần vào 
các đối tượng chịu chi phí trong nhiều năm;

- Chi phí đi vay trả  trước dài hạn như lãi tiền vay trả trước, hoặc trả  trước lãi 
trá i phiếu ngay khi phát hành;

- Lãi mua hàng trả  chậm, trả  góp;

- Chi phí phát hành trái phiếu có giá trị lớn phải phân bổ dần;

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn doanh nghiệp 
không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phải phân bổ nhiều năm;

- Số kết chuyển chênh lệch tỷ giá hôl đoái phát sinh và chênh lệch tỷ giá hối đoái 
do đánh giá lại của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Trường hỢp lỗ tỷ giá) của 
hoạt động đầu tư XDCB (Giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành  đầu tư;

- Số  chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê 
tài chính;

- Sô' chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê 
hoạt động;

- Chi phí liên quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu không thỏa m ãn điều 
kiện ghi tăng nguyên giá BĐS đầu tư  nhưng có giá trị lớn phải phân bổ dần;

- Trưòng hỢp hỢp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty 
con có phát sinh lợi th ế  thương mại hoặc khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có 
phát sinh lợi th ế  kinh doanh;

- Các khoản khác.
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2.1. Tài khoản sử dụng

- TÀI KHOẢN 242 - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 242 - Chi ph í trả trước dài hạn
B ên NỢ:
- Các khoản chi phí trả  trưốc dài hạn phát sinh trong kỳ;
- Phản ánh số kết chuyển chênh lệch tỷ giá hôl đoái phát sinh và chênh lệch tỷ 

giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Trường hỢp lỗ tỷ 
giá) của hoạt động đầu tư  XDCB (Giai đoạn trưốc hoạt động) khi hoàn thành  đầu tư  
để phân bổ dần vào chi phí tài chính.

B ên Có:

- Các khoản chi phí trả  trưốc dài hạn đã tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong kỳ;

- Phản ánh sô' phân bổ chênh lệch tỷ giá hốĩ đoái phát sinh và đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư  XDCB (Giai đoạn 
trước hoạt động, khi hoàn thành đầu tư) vào chi phí tài chính trong kỳ.

S ố  dư bên NỢ:
- Các khoản chi phí trả  trước dài hạn chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh 

trong kỳ;

- Chênh lệch tỷ giá hốì đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có 
gốc ngoại tệ (Lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư  XDCB (Giai đoạn trước hoạt động) khi 
hoàn thành đầu tư chưa xử lý tại thòi điểm CUỐI năm tài chính.

2.2. Phương p h áp  kê toán
(1). Khi phát sinh các khoản chi phí trả  trưốc dài hạn lớn phải phân bổ dần vào 

chi phí SXKD của nhiều năm tài chính như: Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí 
đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của 
doanh nghiệp mới thành  lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí di chuyển địa 
điểm kinh doanh..., ghi:

Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn

Nợ TK 133 - T huế GTGT đưỢc khấu trừ  (Nếu có)
Có các TK 111, 112, 152, 331, 334, 338,...

Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí trả  trước dài hạn vào chi phí SXKD, ghi:
Nợ các TK 623, 627, 635, 641, 642

Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.

(2). Khi trả  trưốc tiền thuê TSCĐ, thuê cđ sở hạ tầng theo phương thức thuê 
hoạt động và phục vụ hoạt động kinh doanh cho nhiều năm, ghi:

- Nếu TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế  
GTGT tính  theo phương pháp khấu trừ, ghi:
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Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (Nếu có)

Có các TK 111, 112,...
- Nếu TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 

tượng chịu thuế  GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng 
chịu thuế  GTGT, ghi;

Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn 
Có các TK 111, 112,...

(3). Đốì với công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn và bản thân  công 
cụ, dụng cụ tham  gia vào sản xuất, kinh doanh trên một năm tà i chính phải phân bổ 
nhiều năm:

- Khi xuất công cụ, dụng cụ, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:
Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ.
- Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ đã xuất dùng theo tiêu thức 

hợp lý. Căn cứ để xác định mức chi phí phải phân bổ mỗi năm có thể là thòi gian sử 
dụng hoặc khôi lượng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ tham gia kinh doanh trong từng 
kỳ hạch toán. Khi phân bổ, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,...
Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.

(4). Trưồng hỢp mua TSCĐ và bất động sản đầu tư theo phương thức trả  chậm, 
trả  góp;

- Khi mua TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc mua bất động sản đầu tư  theo 
phưđng thức trả  chậm, trả  góp và đưa về sử dụng ngay cho SXKD, hoặc để nắm giữ 
chờ tăng giá hoặc cho thuê hoạt động, ghi;

Nợ các TK 211, 213, 217 (Nguyên giá - ghi theo giá mua trả  tiền ngay)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (Nếu có)
Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn (Phần lãi trả  caậm là sô" chênh lệch giữa 

Tổng số  tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả  tiền ngay trừ  (-) 
ThueG TG T(nếucó))

Có TK 331 - Phải trả  cho người bán (Tổng giá thanh toán).
- Định kỳ, thanh  toán tiền cho ngưồi bán, kế toán ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả  cho ngưòi bán

Có các TK 111, 112 (Sô' phải trả  định kỳ bao gồm :ả giá gốc và lãi trả  chậm, 
trả  góp phải trả  định kỳ).

- Đ ịnh kỳ, tính vào chi phí theo số  lãi trả  chậm, trả  góp phải trả, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tà i chính

Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.
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(5). Trưòng hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh lớn, doanh nghiệp không 
thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phải phân bổ chi phí vào nhiều năm 
tài chính khi công việc sửa chữa lớn hoàn thành;

- Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn vào tài khoản chi phí trả  trước dài hạn, ghi;
Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.

Có TK 241 - XDCB dở dang (2413).
- Định kỳ, tính  và phân bổ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí sản  xuất, kinh 

doanh trong năm tà i chính, ghi;
Nợ các TK 623, 627, 641, 642,...

Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.
(6). Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động 

TSCĐ, nếu phát sinh lớn phải phân bổ dần nhiều năm, ghi:
Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn 

Có các TK 111, 112, 331,...
Định kỳ, phân bổ sô' chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động 

TSCĐ phù hỢp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động, ghi:
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.
(7). Khi kết chuyển chênh lệch tỷ giá hốl đoái phát sinh và chênh lệch tỷ giá do 

đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Trưòng hợp lỗ tỷ giá phát sinh lớn) 
của hoạt động đầu tư  XDCB (Giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành  đầu tư, bàn 
giao TSCĐ đưa vào sử dụng để phân bổ dần vào chi phí tài chính, ghi:

Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4132).

(8). Định kỳ, khi phân bổ dần sô' lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (Giai đoạn trước hoạt 
động, khi hoàn thành  đầu tư) vào chi phí tà i chính, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tà i chính (Lỗ tỷ giá hốỉ đoái)
Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.

(9). Trưòng hỢp doanh nghiệp trả trưốc dài hạn lãi tiền vay cho bên cho vay, ghi:
Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn

Có TK 111, 112,...
- Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay theo sô' phải trả  từng kỳ vào chi phí tài chính 

hoặc vốh hóa tính  vào giá trị tà i sản dở dang, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tà i chính (Nếu chi phí đi vay ghi vào chi phí SXKD trong 

kỳ)
Nợ TK 241 - XDCB dỏ dang (Nếu chi phí đi vay được vốn hóa vào giá trị tà i sản 

đầu tư  xây dựng dở dang)
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Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu chi phí đi vaỵ được vôn hóa vào giá trị 
tà i sản sản xuất dở dang)

Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.
(10). Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo mệnh giá để huy động vôn

vay, nếu doanh nghiệp trả  trước lãi trá i phiếu ngay khi phát hành, chi phí lãi vay
đưỢc phản ánh vào bên Nợ TK 242 (Chi tiết lãi trái phiếu trả  trước), sau đó phân bổ
dần vào các đối tượng chịu chi phí.

- Tại thời điểm phát hành trái phiếu, ghi;
Nợ các TK 111, 112 (Tổng sô'tiền thực thu)
Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn (Chi tiết lãi trái phiếu trả  trước)

Có TK 3353 - Mệnh giá trá i phiếu.
- Định kỳ, phân bổ lãi trá i phiếu trả  trước vào chi phí đi vay từng kỳ, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ)
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dỏ dang (Nếu được vốn hóa vào giá trị tà i sản đầu 

tư  xây dựng dở dang)
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu được vốh hóa vào giá trị tà i sản sản 

xuất dở dang)
Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn (Số’ lãi trái phiếu phân bổ trong kỳ).

(11). Chi phí phát sinh khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu:
Nếu chi phí phát hành trái phiếu có giá trị nhỏ, tính ngay vào chi phí trong kỳ, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 111, 112,...
- Nếu chi phí phát hành trái phiếu có giá trị lớn, phải phân bổ dần, ghi:
Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn (Chi tiết chi phí phát hành trái phiếu)

Có các TK 111, 112,...
- Định kỳ, phân bổ chi phí phát hành trái phiếu, ghi:
Nợ các TK 635, 241, 627 (Phần phân bổ chi phí phát hành trái phiếu trong kỳ)

Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn (Chi tiết chi phí phát hành trái phiếu).
(12). Trường hỢp hỢp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công 

ty con (mua tà i sản thuần), tạ i ngày mua nếu phát sinh lợi thế thương mại:
- Nếu việc mua, bán khi hỢp nhất kinh doanh được bên mua thanh toán bằng 

tiền, hoặc các khoản tương đưdng tiền, ghi:
Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217.... (Theo giá trị hỢp lý của 

các tài sản (đã mua)
Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn (Chi tiết lợi thế  thương mại)

Có các TK 311, 331, 341, 342,... (Theo giá trị hợp lý của các khoản nợ phải 
trả  và nỢ tiềm tàng phải gánh chịu)

Có các TK 111, 112, 121 (Sô' tiền hoặc các khoản tương đương tiền bên mua 
đã thanh toán).
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- Nếu việc mua, bán khi hỢp nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc bên mua 
phát hành cổ phiếu, ghi;

Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217,... (Theo giá tr ị hỢp lý của 
các tài sản đã mua)

Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn (Chi tiết lợi th ế  thưđng mại)
Nợ TK 4112 - Thặng dư vôn cổ phần (Sô" chênh lệch giữa giá trị hỢp lý nhỏ hơn 

mệnh giá cổ phiếu - nếu giá phát hành cô phiếu theo giá trị hỢp lý 
nhỏ hơn mệnh giá cô phiếu)

Có TK 4111 - Vốh đầu tư của chủ sở hữu (theo mệnh giá)
Có các TK 311, 315, 331, 341, 342,... (Theo giá trị hỢp lý của các khoản nỢ 

phải trả  và nỢ tiềm tàng phải gánh chịu)
Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (Sô' chênh lệch giữa giá trị hỢp lý lớn 

hơn mệnh giá cổ phiếu - nếu giá phát hành cổ phiếu theo giá 
trị hỢp lý lớn hơn mệnh giá).

3. K ế to á n  ch i phí phải trả
Chi phí phải trả  là những khoản chi phí thực tế  chưa phát sinh nhưng được tính  

trước vào chi phí sản  xuất, kinh doanh kỳ này cho các đối tượng chịu chi phí để đảm 
bảo khi các khoản chi trả  phát sinh thực tế  không gây đột biến cho chi phí sản xuất, 
kinh doanh. Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả  vào chi phí sản xuất, kinh 
doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hỢp giữa doanh th u  và chi phí 
phát sinh trong kỳ. Chi phí phải trả, bao gồm các khoản sau:

- Trích trưốc chi phí tiền lưđng phải trả  cho công nhân sản xuất trong thòi gian 
nghỉ phép.

- Chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa lớn có tính  chu 
kỳ, doanh nghiệp đưỢc phép trích trước chi phí sửa chữa cho năm kế  hoạch hoặc một 
số năm  tiếp theo.

- Chi phí trong thòi gian doanh nghiệp ngừng sản xuất theo mùa, vụ có thể  xây 
dựng được k ế  hoạch ngừng sản xuất. Kế toán tiến hành tính trước và hạch toán vào 
chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ những chi phí sẽ phải chi trong thời gian ngừng 
sản xuất kinh doanh.

- Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả  trong trường hỢp vay trả  lãi sau, lãi 
trá i phiếu trả  sau (khi trá i phiếu đáo hạn).

3.1. Tài khoản sử dụng

- TÀI KHOẢN 336 - CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 335 - Chi p h í  p h ả i  trả
B ên Nơ:
- Các khoản chi trả  thực tế  phát sinh đưỢc tính vào chi phí phải trả;
- Số chênh lệch về chi phí phải trả  lớn hơn số" chi phí thực tế  được ghi giảm chi phí.
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Bên Có:

Chi phí phải trả  dự tính trước và ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Số dư bên  Có:

Chi phí phải trả  đã tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh nhưng thực tế  chưa 
phát sinh.

3.2. P h ư ơ n g  p h á p  k ế  toán

(1). Trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 335 - Chi phí phải'trả.

(2). Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế  phải trả cho công nhân sản xuất, ghi: 
Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp (Nếu sô' phải trả lớn hđn sô" trích trước)

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả  (Sô' đã trích trước)

Có TK 334 - Phải trả  người lao động (Tổng tiền lưđng nghỉ phép thực tế  
phải trả)

Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp (Nếu sô' phải trả  nhỏ hơn sô' 
trích  trước).

(3). Trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh sô' chi sửa chữa lớn TSCĐ dự 
tính  sẽ phát sinh, ghi;

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 335 - Chi phí phải trả.

(4). Khi công việc sửa chữa lớn hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, kế toán 
kết chuyển chi phí thực tế  phát sinh thuộc khối lượng công việc sửa chữa lổn TSCĐ đã 
được trích trước vào chi phí, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Nếu số' đã chi lớn hơn sỗ" trích trước)

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả  (Sô' đã trích trước)

Có TK 241 - XDCB dở dang (2413 ) (Tổng chi phí thực tế  phát sinh)

Có các TK 623, 627, 641, 642 (Nếu số' đã chi nhỏ hơn sô' trích  trưốc).

(5). Trích trưóc vào chi phí sản xuất, kinh doanh những chi phí dự tính  phải chi 
trong thòi gian ngừng việc theo thời vụ, hoặc ngừng việc theo kế hoạch, ghi:

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 335 - Chi phí phải trả.
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(6). Chi phí thực tế  phát sinh trong thời gian ngừng sản xuất theo thòi vụ, ghi:
Nợ các TK 623, 627 (Nếu sô' đã chi lớn hơn số trích trước)
Nợ TK 335 - Chi phí phải trả  (Sô' đã trích trước)

Có TK 111 - Tiền mặt
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ
Có TK 331 - Phải trả  cho ngưòi bán
Có TK 334 - Phải trả  ngưòi lao động
Có các TK 623, 627 (Nếu sô' đã chi nhỏ hơn số" trích trước).

(7). Trường hỢp lãi vay trả  sau, cuối kỳ tính lãi tiền vay phải trả  trong kỳ, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lãi tiền vay vô"n sản xuất, kinh doanh)
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung lãi tiền vay tính vào giá trị tài sản sản xuất 

dỏ dang)
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (Lãi tiền vay tính vào giá trị tài sản đầu tư  xây 

dựng dở dang)
Có TK 335 - Chi phí phải trả.

(8). Trưòng hỢp doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo mệnh giá, nếu trả  lãi 
sau (khi trá i phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trưốc chi phí lãi vay phải 
trả  trong kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vô'n hoá, ghi;

Nđ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu tính lãi vay vào giá tr ị tà i sản sản 
xuất dở dang)

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Nếu tính lãi vay vào chi phí tài chính trong kỳ)
Nợ TK 241 - XDCB dỏ dang (Nếu tính lãi vay vào giá trị tà i sản đầu tư  xây dựng 

dở dang)
Có TK 335 - Chi phí phải trả  (Phần lãi trái phiếu phải trả  trong kỳ).

Cuối thòi hạn của trá i phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trá i phiếu cho 
ngưòi mua trá i phiếu, ghi:

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả  (Tổng sô' tiền lãi trái phiếu)
Nợ TK 343 - Trái phiếu phát hành (TK 3353 - Mệnh giá trái phiếu)

Có các TK 111, 112,...
(9). Trưòng hỢp doanh nghiệp phát hành trái phiếu có chiết khấu, nếu trả  lãi sau 

(khi trá i phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính  trước chi phí lãi vay phải trả  
trong kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu tính lãi vay vào giá trị tà i sản sản 
xuất dở dang)

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Nếu tính lãi vay vào chi phí tài chính trong kỳ)
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Nợ TK 241 - XDCB dở dang (Nếu tính lãi vay vào giá trị tài sản đầu tư  xây dựng 
dở dang)

Có TK 335 - Chi phí phải trả  (Phần lãi trái phiếu phải trả  trong kỳ)
Có TK 3432 - Chiết khấu trái phiếu (Sô' phân bổ chiết khấu trái phiếu trong kỳ).

Cuối thời hạn của trá i phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trá i phiếu cho 
người mua trá i phiếu, ghi;

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả  (Tổng số tiền lãi trái phiếu)
Nợ TK 343 - Trái phiếu phát hành (TK 3353 - Mệnh giá trái phiếu)

Có các TK 111, 112,...
(10). Trưồng hỢp doanh nghiệp phát hành trái phiếu có phụ trội, nếu trả  lãi sau 

(khi trá i phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả  
trong kỳ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vôVi hoá, ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Nếu tính lãi vay vào giá trị tà i sản sản 
xuất dở dang)

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Nếu tính lãi vay vào chi phí tài chính trong kỳ)
Nợ TK 241 - XDCB dỏ dang (Nếu tính lãi vay vào giá trị đầu tư xây dựng dở dang)

Có TK 335 - Chi phí phải trả  (Phần lãi trái phiếu phải trả  trong kỳ).
Cuốĩ thòi hạn của trá i phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trá i phiếu cho 

ngưòi mua trá i phiếu, ghi;
Nợ TK 335 - Chi phí phải trả  (Tổng sô' tiền lãi trái phiếu)
Nợ TK 3353 - Mệnh giá trá i phiếu)

Có các TK 111, 112,...

Ví dụ kếtoán chi phí phải trả:
Trong quý I năm 2010 tại Công ty X có 1 số nghiệp vụ kinh tế  phát sinh sau;
1. Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thuộc bộ phận văn phòng Công ty:

24.000.000đ.
2. Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thuộc bộ phận bán hàng là:

16.000.000d
3. Dự tính và trích trước chi phí phải trả  cho thòi gian ngừng việc vì tính  chất 

thòi vụ của bộ phận sản xuất: 17.500.000đ.
4. Công việc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thuê ngoài ở văn phòng Công ty (Liên 

quan nghiệp vụ 1, 2) đã hoàn thành, kèm theo hoá đđn của nhà thầu  sửa chữa là
44.000.000 đ, trong đó thuế  GTGT là 4.000.000 đ.

5. Cuối kỳ tập hỢp chi phí thực tế  phát sinh trong thời gian ngừng việc vì tính chất 
thời vụ (liên quan đến nghiệp vụ 3) như sau:

- Tiền lương: 4.000.000đ
- Chi vật liệu: S.OOO.OOOđ
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- Các loại bao bì đóng gói; 3.500.000đ
- Chi phí khác bằng tiền: 2.000.000đ
6. Cuối kỳ tính  ra  số  lãi phải trả  trong quý cho khoản vay để xây dựng khu kho, 

bãi 27.500.000đ (Khu kho, bãi đang trong giai đoạn xây dựng).
Yêu cầu ; Định khoản các nghiệp vụ kinh tế  đã phát sinh.
G iải: Định khoản kế toán:

Đơn vị tính: l.OOOđ
1. Nợ TK 642: 24.000

Có TK 335: 24.000
2. Nợ TK 641: 16.000

Có TK 335: 16.000
3. Nợ TK 627: 17.500

Có TK 335: 17.500
4. Nợ TK 335: 40.000

Nợ TK 133 4.000
Có TK 331: 44.000

5. Nđ TK 335: 17.500
Có TK 334: 4.000
Có TK 152: 8.000
Có TK 153: 3.500

Có TK 111: 2.000
6. Nợ TK241: 27.500

Có TK 335: 27.500
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